
PHỤ LỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Đính kèm Công văn số:       /KSBT-DVTYT ngày     /02/2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Bắc Giang về việc đề nghị báo giá vật tư, hóa chất xét nghiệm nước lần 2) 

 

TT 
        

             

Đặc điểm  quy cách  thông số kinh tế - kỹ thuật 

của tài sản  (Model  quy cách  thông số kỹ thuật  

đặc tính  xuất xứ  năm sản xuất  công suất ...) 

Đơn vị 

tính 

 Số 

lượng  

 .   a chất 

1.  

Chất chuẩn nhóm 

hoá chất bảo vệ 

thực vật Clo hữu cơ 

Dung dịch chuẩn hỗn hợp thuốc trừ sâu 

Organochlorine 17 thành phần: Aldrin; Alpha-

HCH; Beta-HCH; 4,4′-DDD (TDE); 4,4′-DDE ; 

4,4′-DDT; Delta-HCH; Dieldrin ; Endosulfan-alpha; 

Endosulfan-beta ; Endosulfan-total (sulfate); Endrin 

; Endrin aldehyde; Gamma-HCH (Lindane); 

Heptachlor ; Heptachlor-exo-epoxide ; 

Methoxychlor (DMTD) in Methanol 

Lọ 1ml 01 

2.  
Chuẩn Clorat 

(NaClO3) 

Chất chẩn tinh khiết dùng sắc ký 

Độ tinh khiết ≥ 98.0 % 

Chloride (Cl) ≤ 0.1 % 

g 500 

3.  
Chuẩn Clorit 

(NaClO2) 

Chất chẩn tinh khiết dùng sắc ký 

Độ tinh khiết ≥ 80.0 % 
g 500 

4.  Chuẩn Bromat 

Chất chẩn tinh khiết dùng sắc ký 

Độ tinh khiết ≥ 99% 

Nồng độ 1000 mg/l 

ml 500 

5.  

Hoá chất Silicagel 

60, 0,06-0,2 mm, 

for column 

chromatography 

(70-230 mesh 

ASTM)-SiO2 

Hoá chất siliica gel dùng cho cột sắc ký 

CTHH: SiO2 

M = 60,09 g / mol 

Chai 

500g 
01 

  .  ật tư 

1  Giấy lọc ϕ 0,45 µm Giấy lọc có kích thước lỗ lọc 0,45 µm Chiếc 300 

2  
Bóng đèn máy sinh 

hóa TC Matrix 

ILT 12V – 50 W – L 9389 dùng cho máy xét 

nghiệm sinh hóa TC Matrix 
Chiếc 01 

3  
Chai nhựa 1,5 lit 

đựng thực phẩm 

  m từ nhựa trong suốt, có nắp, thể tích 1,5 lít 

không bị thôi nhiễm hoá chất. Chiếc 180 

  



Mẫu báo giá 

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ 

kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế 

BÁO GIÁ
(1)

 
Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc 

Giang, chúng tôi.....[ghi tên, địa chỉ của nh  cung cấp; trường hợp nhiều nh  cung cấp cùng 

tham gia trong một báo giá (gọi chung l  liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các th nh viên 

liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các trang thiết bị y tế v  dịch vụ liên quan 

ST

T 

Danh 

mục   

Ký, mã, 

nhãn hiệu, 

model, hãn

g sản xuất
(3)

 

Mã 

HS
(4

)
 

 ăm 

sản 

xuất
(

5)
 

 

Xuất xứ
(

6)
 

Số 

lượng/ 

khối 

lượng
(7

)
 

Đơn 

giá
(8) 

(

VND) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan
(9)

 

(  Đ) 

 

 huế  

phí  lệ 

phí (nếu 

có)
(10)

 

(VND) 

 

 

 

 

Thành 

tiền
(11)

 

(VND) 

 

1                 

2                 

...                 

 ổng cộng:       

  

2. Báo giá n y có hiệu lực trong vòng: .... ng y, kể từ ng y ... tháng ... năm ... [ghi cụ 

thể số ng y nhưng không nhỏ hơn 90 ng y], kể từ ng y ... tháng... năm. ..[ghi ngày 

....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu 

báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các t i liệu 

tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của 

pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá l  phù hợp, không vi phạm quy định 

của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá l  trung thực. 

            , ng y.... tháng....năm.... 

                                                               Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
(2)

 
                                                                             (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

  

Ghi chú: 

(1) Hãng sản xuất, nh  cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu n y. 

Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nh  

cung cấp đăng nhập v o Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng t i khoản của nh  thầu để 

gửi báo giá v  các t i liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia. Trong trường hợp n y, hãng sản xuát, nh  cung cấp không phải ký tên, đóng 

dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12. 



(2) Hãng sản xuất, nh  cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại 

cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá. 

(3) Hãng sản xuất, nh  cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản 

xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y 

tế”. 

(4) Hãng sản xuất, nh  cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế. 

(5), (6) Hãng sản xuất, nh  cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y 

tế. 

(7) Hãng sản xuất, nh  cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, 

khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá. 

(8) Hãng sản xuất, nh  cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng 

thiết bị y tế. 

(9) Hãng sản xuất, nh  cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan 

như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc to n bộ thiết bị y tế; chỉ tính 

chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước. 

(10) Hãng sản xuất, nh  cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng 

thiết bị y tế hoặc to n bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nh  

cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm v  các chi phí khác ngo i 

lãnh thổ Việt Nam để phân bổ v o đơn giá của thiết bị y tế. 

(11) Hãng sản xuất, nh  cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi 

tại cột n y được hiểu l  to n bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí v  

dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. 

Hãng sản xuất, nh  cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, 

lệ phí v  th nh tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước 

ngo i, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân 

h ng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ng y kết thúc nhận báo giá. 

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy 

quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy 

quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các 

th nh viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) v o báo giá. 
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